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BÁO CÁO
Về tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Thông báo số 72/TB-UBND ngày 28/03/2017 về tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (viết tắt là CTR) trên địa bàn Tỉnh; Theo đó, giao nhiệm vụ Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan đánh giá thực trạng (các mô hình, hạng mục triển khai thực hiện, số liệu xử lý chất thải rắn thực tế, phát sinh, thu gom, chi phí xử lý, chi phí thu gom...), định hướng quy hoạch, kế hoạch triển khai để tham mưu UBND Tỉnh.
Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo, đánh giá, kiến nghị và đề xuất như sau:

I. Tình hình quản lý CTR trên địa bàn Tỉnh

1. Quy hoạch và công bố quy hoạch
- Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nhằm cải thiện khả năng thu gom và xử lý CTR trên địa bàn Tỉnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTR; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan thực hiện tham mưu UBND Tỉnh ban hành quy hoạch quản lý CTR và nhiều văn bản về quản lý, vận hành các bãi chôn lấp CTR trên địa bàn Tỉnh.

- Được sự giúp đỡ của JICA và Cục Hạ tầng - Bộ Xây dựng trong việc hỗ trợ lập quy hoạch, Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1413/QĐ-UBND ngày 23/6/2016; Ngay sau đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 1414/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về việc Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch đã được tổ chức công bố rộng rãi từ tháng 7/2016. Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Thừa Thiên Huế nêu trên rất quan trọng, đóng vai trò then chốt trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý CTR trên địa bàn toàn Tỉnh hướng đến mục tiêu hạn chế phát thải CTR và sự tác động xấu đến môi trường do CTR.
2. Quy định về quản lý vận hành bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh
- Các bãi chôn lấp (viết tắt là BCL) hiện nay trên địa bàn Tỉnh áp dụng quy trình vận hành ban hành kèm theo Quyết định 2037/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 về việc ban hành quy định vận hành bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh trên địa bàn Tỉnh.
- Tuy nhiên, việc vận hành tại các BCL chưa thật sự đảm bảo; một số bãi chưa có sự giám sát chặt chẽ về quá trình vận hành, để xảy ra một số tác động xấu đến môi trường (điển hình như: bãi chôn lấp CTR tại thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ, huyện phú Lộc; BCL Núi Thế Đại, phường Hương Bình, thị xã hương Trà; BCL xã thượng Nhật, huyện Nam Đông).
3. Hệ thống BCL đang vận hành và số năm hoạt động, phạm vi phục vụ từng BCL 
Trên địa bàn toàn Tỉnh có 08 BCL và cơ sở xử lý chất thải rắn đang hoạt động. Trong đó, một số bãi gần lấp đầy, không đảm vệ sinh môi trường sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2030 (như BCL: Phong Thu, núi Thế Đại, Thượng Nhật). Chi tiết các bãi chôn lấp đang hoạt động xem Phụ lục số II đính kèm.  
4. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTR và mô hình thực hiện trên địa bàn Tỉnh
4.1 Huyện Phú Vang

4.1.1 Thực trạng tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý

UBND huyện đã xây dựng đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn huyện đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đã phê duyệt theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 22/8/2016; UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối với các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện; công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn huyện như sau:

a) Về thu gom, vận chuyển
· Phạm vi thu gom: 100% các xã, thị trấn (20/20 xã, thị trấn) có tổ chức công tác thu gom. Trong đó, có 05 xã do khó khăn về hạ tầng và kinh phí nên chưa thu gom và xử lý triệt để, chỉ tổ chức thu gom, vận chuyển ở các khu vực thuận lợi (thu gom ở khu vực trung tâm xã và khu vực đông dân cư, cụ thể là: xã Phú Xuân triển khai thu gom 5/8 thôn; xã Phú Lương triển khai thu gom 6/10 thôn; xã Vinh Thái triển khai thu gom 7/9 thôn; xã Vinh An triển khai thu gom 6/7 thôn; Xã Thị trấn Phú Đa triển khai thu gom 6/9 thôn và 02 khu vực chợ Lương Viện, chợ Trường Lưu). 

· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: đạt tỷ lệ 67% tổng lượng CTR phát sinh; 

· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: đạt tỷ lệ 80% tổng số hộ.

· Mô hình thu gom, vận chuyển: xã, thị trấn tự tổ chức thu gom CTR từ hộ gia đình về tại các điểm trung chuyển, các xuồng chứa bố trí ở các trục đường chính bằng xe đẩy tay (xã, thị trấn trả lương trực tiếp cho người thu gom,với mước lương khoảng 3 triệu đồng/tháng, nguồn tiền lương được lấy từ nguồn thu phí VSMT 12.000 đồng/hộ/tháng, một số khu vực vận động người dân nộp thêm thêm 3.000đồng/hộ/tháng, mức phí cao nhất 15.000đồng/hộ/tháng); đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển CTR sinh hoạt bằng xe chuyên dụng về khu xử lý CTR tại thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc; Công ty TNHH Hằng Trung hợp đồng với UBND huyện vận chuyển CTR ở địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, ngoại trừ CTR trên địa bàn xã Phú Diên do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (viết tắt là HEPCO) hợp đồng với UBND huyện vận chuyển. 

b) Xử lý
· Trên địa bàn huyện không có khu xử lý CTR, tất cả CTR trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển về bãi chôn lấp thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

· Từ tháng 3/2017, do người dân phản ứng, chặn xe vận chuyển CTR vào bãi chôn lấp thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy nên việc vận chuyển CTR trên địa bàn huyện Phú Vang chuyển về khu xử lý Thuỷ Phương.

4.1.2 Đánh giá thực trạng

a) Công tác thu gom, vận chuyển
· Cơ bản phù hợp với tình hình địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom CTR vẫn còn thấp; nguồn kinh phí chưa đáp ứng (năm 2016 thiếu khoảng 5,12 tỷ đồng); thiết bị phục vụ thu gom và chứa CTR còn thiếu (xe đẩy tay: cần 278 xe; xuồng chứa: cần 42 cái).
b) Kho chứa, bãi trung chuyển: việc tập kết CTR tại các bãi trung chuyển chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan (chất thải rơi vãi ra ngoài khuôn viên ô chứa, bốc mùi do CTR tạm trữ lâu (vận chuyền 02 lần/tuần). Đặc biệt, tại kho chứa ở xã Phú Hải, CTR không được tập kết trong khuôn viên kho, trong thùng chứa (đổ ngoài sân và đốt tuỳ tiện; kho chứa, hệ thống xử lý nước rỉ rác và các trang thiết bị của khu trung chuyển ở xã Phú Hải được đầu tư xây dựng mới năm 2015 nhưng chưa sử dụng đúng mục đích, thiếu người quản lý (hiện nay cán bộ địa chính xã quản lý).  

4.2 Huyện Quảng Điền

4.2.1 Thực trạng tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý

UBND huyện đã xây dựng và thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn huyện đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (Đề án số 494/ĐA-UBND ngày 06/9/2013). UBND huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý các phương tiện (02 xe cuốn ép; 02 xe ben; 12 xuồng chứa; 396 xe đẩy tay; 12 xe bò, xe cải tiến; 348 thùng chứa); thành lập “đội quản lý các công trình công cộng” để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển CTR từ các điểm trung chuyển (xuồng) về bãi chôn lấp thuộc địa bàn xã Quảng Lợi (chôn lấp hợp vệ sinh, bắt đầu hoạt động từ năm 2016); công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn huyện cụ thể như sau:
a) Về thu gom, vận chuyển

· Phạm vi thu gom: 100% các xã, thị trấn có tổ chức công tác thu gom;
· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: đạt tỷ lệ 85% tổng lượng CTR phát sinh;

· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: đạt tỷ lệ 87,1%;
· Mô hình thu gom, vận chuyển: xã, thị trấn tự tổ chức thu gom CTR từ hộ gia đình về tại các điểm trung chuyển CTR tại các thôn trên địa bàn UBND các xã và thị trấn do cấp xã quản lý; đội quản lý các công trình công cộng thu gom, vận chuyển CTR từ các điểm trung chuyển (xuồng) về bãi chôn lấp thuộc địa bàn xã Quảng Lợi.

b) Xử lý
· Có 01 lò đốt ở xã Quảng Công, đốt CTR thuộc địa bàn của xã Quảng Công và Quảng Ngạn; công suất thiết kế: 500kg/giờ; tổng mức đầu tư 1,62 tỷ; bắt đầu hoạt động: 01/4/2017;
· Có 01 bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại xã Quảng Lợi với diện tích khu vực 13ha; chôn lấp CTR được thu gom từ địa bàn thị trấn Sịa và các xã còn lại của huyện; Sức chứa 108.000m3; đã sử dụng lấp đầy khoảng 15% (9,972 tấn tính đến tháng 3/2017); tổng mức đầu tư: 1,62 tỷ; bắt đầu hoạt động: 29/7/2016; dự kiến còn hoạt động 10 năm.
4.2.2 Đánh giá thực trạng

a) Công tác thu gom, vận chuyển


Mô hình thu gom, vận chuyển CTR chưa phù hợp, “Đội quản lý các công trình công cộng” thực hiện thực hiện thu gom và quản lý thiết bị nhưng vẫn thuộc phòng Kinh tế và Hạ tầng (là đơn vị quản lý nhà nước chưa có tư cách pháp nhân về tài chính và năng lực), việc ký kết hợp đồng, vấn đề thuế còn vướng mắc; không có xe cẩu xuồng nên xuồng chứa không phát huy tác dụng, CTR được tập kết trực tiếp ở thùng đẩy tay (gọi tắt là “phương pháp rác không chạm đất”); tỷ lệ thu gom CTR vẫn còn thấp; nguồn kinh phí chưa đáp ứng (năm 2016 thiếu khoảng 0,78 tỷ đồng); thiết bị phục vụ thu gom và chứa CTR còn thiếu.
b) Khu xử lý, lò đốt
· Lò đốt chất thải rắn tại xã xã Quảng Công đang vận hành chưa có thiết bị quan trắc về khí thải sau đốt (đốt thủ công), nguy cơ ô nhiễm không khí cao; tro xỉ chưa có phương án xử lý (chôn lấp bên cạnh lò đốt); không thể hoạt động trong những ngày thời tiết xấu, trời mưa (vì phải phơi khô CTR trước khi đốt);
· Bãi chôn lấp hợp vệ sinh ở xã Quảng Lợi đang hoạt động cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường, chưa có biểu hiện ảnh hưởng đến môi tường. Tuy nhiên, BCL chưa thực hiện đúng quy trình vận hành đã được ban hành; Quy trình vận hành chưa phù hợp, cần điều chỉnh (có một máy ủi, đổ CTR theo từng lớp với diện rộng toàn đấy bãi thì xe vận chuyển không vào được do lún; hiện nay đang chia nhỏ thành ô để xe vận chuyển có thể vào, cũng như máy ủi vận hành thuận lợi, không bị lún; thiếu xe múc).
4.3 Huyện Phong Điền

4.3.1 Thực trạng tình hình thu gom vận chuyển và xử lý
UBND huyện đã xây dựng và thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn huyện (theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 15/7/2013); UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì quản lý; có trang cấp các thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR, gồm: 506 thùng loại 240 lít, 20 thùng loại 660 lít, 109 xe đẩy tay, 02 xe ép loại 08 m3 và 04 m3, 01 xe ben và 03 xuồng chứa; công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn huyện cụ thể như sau:
a) Về thu gom, vận chuyển

· Phạm vi thu gom: có 06/16 xã thành lập tổ thu gom (gồm: Phong Sơn, Phong An, Điền Môn, Phong Hải, Phong Hòa, Phong Chương), 10 xã còn lại dân tự mang đi đổ tại điểm trung chuyển. Có 02 Hợp tác xã (viết tắt là HTX) hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn.

· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: đạt 75% lượng CTR phát sinh.  

· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: chưa có số liệu báo cáo
· Mô hình thu gom, vận chuyển: áp dung 02 mô hình, cụ thể các mô hình như sau:
+ Mô hình 1: Đối với các xã có thành lập tổ thu gom, CTR sau khi hộ gia đình thu gom được đưa vào trong bao và tập kết phía trước nhà vào đúng thời gian quy định, tổ thu gom tổ chức vận chuyển về bãi trung chuyển hoặc bỏ vào thùng, HTX Môi trường (hợp đồng với UBND các xã) vận chuyển về bãi chôn lấp CTR tập trung.

+ Mô hình 2: Đối với các xã không thành lập tổ thu gom, người dân tự thu gom vào thùng hoặc điểm trung chuyển vào thời gian quy định hoặc chỉ thành lập tổ thu gom ở chợ, khu vực đông dân cư, sau đó UBND các xã hợp đồng với HTX Môi trường vận chuyển về bãi tập trung.
b) Xử lý
· Có 01 bãi chôn lấp CTR tập trung Phong Thu, bãi này vận hành không đảm bảo, có biếu hiện ô nhiêm môi trường; khu xử lý nước rỉ rác không hoạt động theo thiết kế, sẽ đóng cửa trong năm 2018.

· Có 01 lò đốt chất thải rắn tại xã Điền Hải với công suất thiết kế 833 kg/giờ. Công suất đang vận hành thực tế hiện nay 6 tấn/ngày (250 kg/giờ); CTR thu gom và đốt tại lò đốt chủ yếu là CTR thuộc địa bàn 05 xã Ngũ Điền.

4.3.2 Đánh giá thực trạng

a) Công tác thu gom, vận chuyển
· Việc tổ chức thu gom chưa đồng bộ và thiếu các tổ quản lý; tỷ lệ thu gom CTR vẫn còn thấp; nguồn kinh phí chưa đáp ứng.
· Số lượng, thành phần chất thải thuộc địa bàn Khu công nghiệp Phong Điền chưa được thống kê, kiểm soát.
b) Khu xử lý, lò đốt
Lò đốt chất thải rắn tại xã Điền Hải đang vận hành chưa có thiết bị quan trắc về khí thải sau đốt (đốt thủ công), nguy cơ ô nhiễm không khí cao; tro xỉ chưa có phương án xử lý (chôn lấp bên cạnh lò đốt); không thể hoạt động trong những ngày thời tiết xấu, trời mưa (vì CTR phải phơi khô CTR trước khi đốt).
4.4 Huyện Nam Đông

4.4.1 Thực trạng tình hình thu gom vận chuyển và xử lý

a) Về thu gom, vận chuyển

· Phạm vi thu gom: chưa có số liệu báo cáo

· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: chưa có số liệu báo cáo (theo thông tin từ phía HEPCO thì khối lượng thu gom CTR trên địa bàn huyện khoảng 10,5 tấn/ngày).
· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: chưa có số liệu báo cáo

· Mô hình thu gom, vận chuyển: người dân thu gom CTR từ hộ gia đình đến các thùng đặt ở các trục đường chính; sau đó HEPCO thực hiện thu gom và vận chuyển về BCL Thương Nhật; UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hợp đồng với HEPCO về việc thu gom và vận chuyển CTR theo hình thức khoán thu gom CTR theo “từng  khu dân cư”; tần suất thu gom 2 ngày/lần.
b) Xử lý
· Hiện nay, tất cả CTR được thu gom và vận chuyển về BCL Thượng Nhật (dự kiến sẽ đóng của trong năm 2018);

· BCL Hương Phú đang được xây dựng nâng cấp, cải tạo, sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2018.
4.4.2 Đánh giá thực trạng

a) Công tác thu gom, vận chuyển
Thực trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chưa thống kê, đội ngũ cán bộ quản lý về CTR trên địa bàn huyện chưa đảm bảo yêu cầu (phòng Tài nguyên và Môi trường thiếu đội ngũ cán bộ phụ trách quản lý; số liệu về tình hình CTR trên địa bàn chưa thống kê).
b) Khu xử lý 

Tất cả CTR trên địa bàn được thu gom và vận chuyển về BCL Thượng Nhật; BCL này do Sở Tài nguyên làm chủ đầu tư xây dựng mở rộng để chôn lấp CTR trong khoản thời gian chờ BCL Hương Phú chưa đưa vào hoạt động trong (năm 2018), đến nay vẫn chưa bàn giao cho UBND huyện; bãi chôn lấp không vận hành đúng quy trình, không có người quản lý và vận hành bãi (CTR đổ tuỳ tiện, không đảm bảo vệ sinh môi trường).
4.5 Huyện Phú Lộc

4.5.1 Thực trạng tình hình thu gom vận chuyển và xử lý

a) Công tác thu gom, vận chuyển
-  Phạm vi thu gom: có 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thu gom.
· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: đạt tỷ lệ 53,71% lượng CTR phát sinh.  
· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: đạt 53,71% so với tổng số hộ.
· Mô hình thu gom, vận chuyển: người dân thu gom CTR từ hộ gia đình đến các thùng đặt ở các trục đường chính; sau đó HEPCO thực hiện thu gom và vận chuyển về BCL Lộc thuỷ; HEPCO hợp đồng với UBND huyện về công tác vận chuyển và xử lý CTR trên toàn huyện
b) Xử lý


Có khu xử lý CTR thuộc thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy; tổng diện tích 26,7ha, công suất thiết kế 135 tấn/ngày (Giai đoạn 1 - Khu xử lý đã được đầu tư xây dựng hoàn thành 02 ô chôn lấp CTRSH, 01 ô chôn lấp CTNH và bàn giao HEPCO quản lý từ tháng 3/2011 và đưa vào vận hành tháng 4/2012; Khu xử lý này xử lý CTRSH theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh; với tổng mức đầu tư xây dựng 36,10 tỷ đồng; Hiện nay, ô chôn lấp CTRSH số 01 đã sử dụng được 70% dung tích; CTR trên địa bàn huyện Phú Lộc và một phần huyện Phú Vang với lượng CTR tiếp nhận 108 tấn/ngày; Giai đoạn tiếp theo: chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng).
4.5.2 Đánh giá thực trạng

a) Công tác thu gom, vận chuyển:

Cơ bản phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 
Tuy nhiên, đầu 3/2017 người dân khu vực thôn Nam Phước đã chặn xe vận chuyển CTR vào bãi, ảnh hưởng nghiêm trọng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện (do lượng CTR tồn đọng ở các khu dân cư chưa được thu gom); vừa qua HEPCO đã cam kết sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển, cũng như việc vận hành đúng quy trình.
b) Khu xử lý: 
Việc đầu tư xây dựng mở rộng nâng công suất xử lý của khu xử lý CTR tại thôn Nam Phước là cần thiết (để phục vụ cho sự phát triển trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng cô). Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu tư tiếp theo để nâng công suất xử lý CTR theo như thiết kế cần phải lựa chọn công nghệ đốt để hạn CTR chôn lấp, cũng như tác động đến môi trường xung quanh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân khu vực thôn Nam Phước qua các cuộc đối thoại trong thời gian vừa qua. 
4.6 Huyện A Lưới

4.6.1 Thực trạng tình hình thu gom vận chuyển và xử lý
a) Công tác thu gom, vận chuyển: 

-  Phạm vi thu gom: thu gom trên địa bàn thị trấn A Lưới.
· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: đạt 46% lượng CTR phát sinh.
· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: chưa có số liệu báo cáo
· Mô hình thu gom, vận chuyển: CTR từ hộ gia đình tập trung ra các thùng chứa ở các đường chính; UBND thị trấn thành lập tổ thu gom, vận chuyển CTR từ các thùng về đến điểm trung chuyển; Ban Công trình cộng cộng và Dịch vụ công ích (Ban CTCC&DVCI; có 01 xe cuốn ép 5 tấn), thực hiện thu gom CTR từ các điểm trung chuyển về bãi chôn lấp xã Hòng Thượng; UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, quản lý Ban CTCC&DVCI và tài sản thiết bị để thu gom và vận chuyển CTR; tần suất thu gom 2 lần/ngày.
b) Xử lý


Có bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh xã Hồng Thượng, tổng diện tích 1,05 ha, với sức chứa 42.000m3 .
4.6.2 Đánh giá thực trạng

a) Công tác thu gom, vận chuyển
Hiện nay, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom CTR vẫn còn thấp; nguồn kinh phí chưa đáp ứng; thiết bị phục vụ thu gom và chứa CTR còn thiếu; những năm sắp tới cần mở rộng phạm vị thu gom CTR ra các xã, trang cấp thiết bị, phương tiện để thu gom và xử lý CTR.
b) Khu xử lý 
Hiện nay, bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh xã Hồng Thượng đã lấp đầy khoảng 20%, thời gian hoạt động theo thiết kế còn khoảng 03 năm (tính từ năm 2017); khu vực này có khoảng cách xa khu dân cư, có thể mở rộng quy mô xử lý bằng công nghệ đốt (vì việc vận chuyển CTR trên địa bàn thị trấn A Lưới về khu chôn lấp phía Tây Nam xã A Roàng (quy mô diện tích 2ha), khu xử lý chất thải rắn Đông Sơn, huyện A Lưới (quy mô khoảng 15-20ha) với khoảng cách xa (khoảng 30-32km) không khả thi, chi phí vận chuyển lớn, khó đáp ứng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025). 
4.7 Thị xã Hương Trà

4.7.1 Thực trạng tình hình thu gom vận chuyển và xử lý
UBND huyện đã xây dựng và thực hiện đề án thu gom, xử lý CTR sinh hoạt thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020 (Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 6/8/2012 UBND thị xã Hương Trà); UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối với các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện; công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn huyện như sau,
a) Công tác thu gom, vận chuyển
-  Phạm vi thu gom: triển khai tại 07 phường, 08 xã.
· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: đạt 87% (trong đó ở đô thị: 88%, ở nông thôn: 86%) lượng CTR phát sinh.
· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: chưa có số liệu báo cáo.
· Mô hình thu gom, vận chuyển: triển khai 03 mô hình thu gom, vận chuyển như sau,
+ Mô hình 1: Triển khai tại 05 phường, 01 xã (các phường, xã: Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ, xã Hương Vinh), hợp đồng với HEPCO thu gom, vận chuyển và xử lý;
+ Mô hình 2: Triển khai tại địa bàn 07 xã (các xã: Hương Toàn, Hương Phong, Hải Dương, Hương Thọ, Bình Thành, Bình Điền, Hương Bình), việc thu gom do UBND xã đảm nhận, đưa CTR vào các âu thuyền tại vị trí tập kết để HEPCO vận chuyển và xử lý. UBND các xã tổ chức thực hiện và quản lý công tác thu gom CTR thuộc địa bàn quản lý.
+ Mô hình 3: Triển khai thực hiện tại địa bàn 02 phường (Tứ Hạ, Hương Vân). UBND 02 phường tổ chức thu gom, công tác vận chuyển CTR giao UBND phường Tứ Hạ đảm nhận và đưa về chôn lấp tại bãi chôn lấp ở chân núi Thế Đại, phường Hương Vân
b) Xử lý

Hiện nay, trên địa bàn Thị xã chỉ có 01 bãi chôn lấp tại Chân Núi Thế Đại (phục vụ chủ yếu cho 02 phường: Hương Vân, Tứ Hạ); CTR các địa bàn khác vận chuyển về xử lý tại khu xử lý Thuỷ Phương.
4.7.2 Đánh giá thực trạng

a) Công tác thu gom, vận chuyển:

Mô hình tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý CTR không đồng bộ, khó tổ chức quản lý; nguồn kinh phí chưa đáp ứng (năm 2016 thiếu khoảng 0,85 tỷ đồng); thiết bị phục vụ thu gom và chứa CTR còn thiếu (cần xe ép chuyên dụng: 01 chiếc; xe cẩu thuyền: 01 chiếc).
b) Khu xử lý 
Hiện nay, trên địa bàn thị xã chỉ có 01 bãi chôn lấp tại Chân Núi Thế Đại. Tuy nhiên, bãi chôn lấp CTR này hiện nay đã bị đưa vào danh mục ô nhiễm của Tỉnh; bãi vận hành không hiệu quả do thiếu thiết trang thiết bị và người vận hành (CTR đổ tuỳ tiện, không đảm bảo vệ sinh môi trường). 
4.8 Thị xã Hương Thủy

4.8.1 Thực trạng tình hình thu gom vận chuyển và xử lý
a) Công tác thu gom, vận chuyển
· Phạm vi thu gom: triển khai tại 10/12 xã, phường được tổ chức thu gom.
· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: đạt 85% lượng CTR phát sinh.
· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: chưa có số liệu báo cáo.
· Mô hình thu gom, vận chuyển: Thị xã triển khai 02 mô hình thu gom, cụ thể như sau,
+ Mô hình 1: Các xã, phường dọc theo đường Quốc lộ 1A, hợp đồng với HEPCO về thu gom, vận chuyển và xử lý (CTR từ hộ gia đình tập trung ra các thùng, xuồng chứa sau đó HEPCO vận chuyển đi); thời gian thu gom là 1 lần/ngày;
+ Mô hình 2: Các xã còn lại tự tổ chức thu gom bằng xe đẩy tay (CTR từ hộ gia đình tập trung ra các trục đường), sau đó tập kết vào xuồng chứa tại vị trí đã xác định, hợp đồng với HEPCO vận chuyển và xử lý (khu xử lý Thuỷ Phương). thời gian thu gom đối với các khu vực đông dân cư 1 lần/ngày, đối với các khu vực dân cư thưa thì 2 lần/ngày.
b) Xử lý

· Trên địa bàn Thị xã có 01 khu xử lý chất thải rắn tập trung ở Phường Thủy Phương, tiếp nhận xử lý toàn bộ khối lượng CTR được thu gom trên địa bàn (xử lý chôn lấp tại BCL Thủy Phương); 

· Có một nhà máy xử lý CTR của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Tâm Sinh Nghĩa, tiếp nhận và xử lý CTR thuộc phạm vị thị xã Hương Thuỷ và thành phố Huế (công suất tiếp nhận và xử lý 200 tấn/ngày).
4.8.2 Đánh giá thực trạng

a) Công tác thu gom, vận chuyển
Mô hình tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý CTR không đồng bộ, khó tổ chức quản lý; nguồn kinh phí chưa đáp ứng (năm 2016 thiếu khoảng 1,17 tỷ đồng); thiết bị phục vụ thu gom và chứa CTR còn thiếu.
b) Khu xử lý
Hiện nay, toàn bộ CTR trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ được thu gom, vận chuyển về khu xử lý Thuỷ Phương. Bãi chôn lấp bãi số 2 (cuối) sẽ đầy và đóng cửa vào đầu năm 2018. Theo định hướng quy hoạch thì toàn bộ CTR trên địa bàn huyện Phú Vang, thị xã Hương Thuỷ và phía Nam thành phố Huế sẽ thu gom, vận chuyển về khu xử lý CTR Phú Sơn kẻ từ năm 2018. Tuy nhiên, để dự phòng cho việc vận hành khu xử lý CTR Phú Sơn chậm cần sớm mở rộng bãi số 2 để xử lý CTR đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt (đi vào vận hành cuối năm 2017).
4.9 Thành phố Huế

4.9.1 Thực trạng tình hình thu gom vận chuyển và xử lý
a) Công tác thu gom, vận chuyển
· Phạm vi thu gom: 100% phường được thu gom và xử lý  (27 phường).
· Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý: Đạt 95% (trung tâm thành phố: đạt 98%, các vùng ven thành phố: đạt 90%); Tỷ lệ vận chuyển, xử lý: 100%)
· Số hộ tham gia đóng phí VSMT: chưa có số liệu thống kê báo cáo.
· Mô hình thu gom, vận chuyển: UBND thành phố Huế hợp đồng trực tiếp với HEPCO thu gom, vận chuyển và xử lý (CTR từ hộ gia đình tập trung ra các thùng chứa ở trên các trục đường; HEPCO tổ chức các đội xe đẩy tay, xe đạp thùng gom về các xuồng chứa tập trung và sau đó xe chuyên dụng (xe cẩu xuồng, xe cuốn ép) vận chuyển về khu xử lý Thủy Phương.
b) Xử lý

Trên điạ bàn thành phố không có khu xử lý, toàn bộ CTR được vận chuyển về xử lý tại khu xử lý CTR Thuỷ Phương, phường Thuỷ phương, thị xã hương Thuỷ.
4.9.2 Đánh giá thực trạng

Cơ bản phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, nguồn kinh phí chưa đáp ứng (năm 2016 thiếu khoảng 2 tỷ đồng).

5 Vấn đề tài chính cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý hiện nay
· Về phí vệ sinh: trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện thu phí vệ sinh theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (phí thu từ hộ gia đình từ 12.000 đồng/hộ/tháng đến 100.000 đồng/hộ/tháng); vừa qua (tháng 3/2017), Sở Tài chính đã chủ trì thẩm định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các huyện, các thị xã và thành phố Huế trên cơ sở chuyển từ phí VSMT qua cơ chế giá.
· Về chi phí xử lý: đơn giá xử lý CTR trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện theo Quyêt định số 589/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 về việc phê duyệt đơn giá xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đơn giá xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 01/4/2014 là 329.000 đồng/tấn rác tươi).
· Về đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp CTR: áp dụng theo khung  giá tối đa đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (Tập I - Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị).
II. Định hướng quy hoạch CTR giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2020-2025
· Thực trạng hiện nay, CTR trên địa bàn Tỉnh chủ yếu xử lý theo phương pháp chôn lấp, một số ít xử lý theo phương pháp đốt nhưng công nghệ chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra; Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (viết tắt là HEPCO) là đơn vị có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm về thu gom, vận chuyển và xử lý CTR; một số địa phương khác có một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển CTR nhưng chưa đảm bảo vệ sinh môi trường.

· Theo Quyết định 1413/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 1414/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đã đề ra mục tiêu: Đảm bảo xử lý triệt để, tái chế, tái sử dụng CTR, hạn chế chôn lấp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổng hợp CTR; Xã hội hóa công tác quản lý CTR, khuyến khích các thành phần kinh tế, huy động các nguồn lực tham gia đầu tư các công trình xử lý và quản lý CTR; Làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới; cải tạo mở rộng hệ thống thu gom; góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững các đô thị, các khu vực dân cư tập trung, đặc biệt là khu vực nông thôn và vùng đầm phá của Tỉnh; Phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế nhằm giảm thiểu tối đa khối lượng CTR phải xử lý; Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm cộng đồng, cải thiện môi trường sống, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện thành công chiến lược quản lý CTR.

· Từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, song song với việc vận hành các cơ sở xử lý CTR hiện có, tiến hành phân vùng quy hoạch chất thải rắn thông thường và chất thải rắn y tế nguy hại; Đóng cửa các lò đốt chất thải rắn đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh không đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, hoặc có công suất nhỏ hơn quy định; Tiến tới thực hiện mỗi đơn vị cấp huyện có 01 bãi xử lý CTR xây dựng (khoảng 01 ha).                                                                                            

- Định hướng trên các nguyên tắc và các mục tiêu sau:
· Xả thải trực tiếp không qua xử lý phải được giảm thiểu tối đa; 
· Hướng CTR vào các dịch vụ quản lý công để đạt được tiêu chuẩn xử lý chất thải tốt hơn; 
· Chất thải thu gom được giảm thiểu và ổn định thông qua xử lý, lượng chất thải vận chuyển đến bãi chôn lấp được giảm thiểu tối đa; chất thải không thu gom phải được cộng đồng quản lý phù hợp.
· Tỷ lệ chôn lấp đạt 10% vào năm 2020 tại các địa phương;
· Đến năm 2020, đạt tỷ lệ 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Xử lý chất thải y tế nguy hại sẽ được thực hiện tại các điểm xử lý tại chỗ trong các cơ sở y tế và xử lý đốt bên ngoài các cơ sở y tế.
· Ưu tiên xử lý CTR theo công nghệ đốt, giảm dần tỷ lệ chôn lấp CTR chưa qua xử lý;
· Tỷ lệ chôn lấp đạt 0% vào năm 2025 tại các địa phương cấp huyện (trừ các huyện Nam Đông, A Lưới) thông qua việc áp dụng cơ sở xử lý trung gian và chuyến bả thải đến nhà máy xi măng. Nếu tính cả các huyện Nam Đông và A Lưới thì tỷ lệ chôn lấp năm 2025 là 3%;
· Đến năm 2025, CTR xây dựng đạt tỷ lệ 90% lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng được xây dựng trên địa bàn cấp huyện hoặc liên huyện đế quản lý phù hợp.
· Đến năm 2025, đạt tỷ lệ 100% lượng bùn bể phốt của các đô thị từ loại II trở lên và tỷ lệ 50% các đô thị còn lại được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Phân bùn bể tự hoại, bùn thải thoát nước phải được thu gom, xử lý đúng quy định.
· Đạt 100% tỷ lệ cung cấp dịch vụ thu gom khu vực đô thị đến năm 2030.

III. Kế hoạch triển khai theo định hướng quản lý CTR giai đoạn 2017-2020

· Ban hành Quyết định về Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã thực hiện);

· Tổ chức công bố quy hoạch, hướng dẫn các Sở Ban ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch (đã thực hiện);
· Thành lập ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế (đã thực hiện);
· Xây dựng đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTR tại mỗi đơn vị địa phương; 

· Tuyên tuyền và thúc đẩy việc nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc quản lý CTR.

· Lập kế hoạch phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải;

· Đánh giá hiệu quả các lò đốt CTR sinh hoạt, CTR nguy hại; xây dựng hệ thống đốt chất thải y tế nguy hại đảm bảo vệ sinh môi trường;
· Đóng cửa dần các bãi chôn  lấp đầy bãi và không đảm bảo vệ sinh môi trường;

· Xây dựng bãi chôn lấp chất thải xây dựng (mỗi địa phương có 01 ha);
· Đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện; Xem xét hiệu quả của các dự án ưu tiên: Thúc đẩy sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng; Thúc đẩy 3R thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh kết hợp phân loại CTR tại nguồn để nhân rộng; Những tồn tại, cần khắc phục. Nhân rộng mô hình thí điểm đã thực được JET thực hiện và hiệu quả.
· Ban hành Quyết định Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải và phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
· Đánh giá, sửa đổi quy định về quản lý, vận hành các cơ sở xử lý CTR hướng đến phải có đơn vị chuyên nghiệp thực hiện việc quản lý, vận hành từ khâu tư vấn, quản lý dự án, nghiệm thu, chuyển giao;

· Lập kế hoạch kiểm soát CTR phát sinh.
· Thúc đẩy sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng;

· Thúc đẩy 3R thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh;

· Thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn;

· Phát triển cơ sở xử lý tại xã Phú Sơn và Hương Bình;

1. Nhu cầu kinh phí, khối lượng CTR phát sinh, khối lượng CTR được thu gom và xử lý
· Theo thực trạng năm 2016, nhu cầu cụ thể về chi phí, khối lượng CTR như sau:
+ Tổng kinh phí còn thiếu cho công tác thu gom vận chuyển, xử lý trên địa bàn toàn tỉnh ước tính khoảng 18,60 tỷ; chi phí cần thiết cho công tác thu gom vận chuyển, xử lý trên địa bàn toàn tỉnh ước tính khoảng 71,12 tỷ đồng; chi phí đã chi cho công tác thu gom vận chuyển, xử lý trên địa bàn toàn tỉnh ước tính khoảng 52,52 tỷ đồng. **??
+ Tổng khối lượng CTR phát sinh bình quân 192.954 tấn/năm (tương ứng 530 tấn/ngày).

+ Tổng khối lượng CTR được thu gom, xử lý bình quân 156.112 tấn/năm (tương ứng 430 tấn/ngày).
+ Chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý bình quân 320.000 đồng/tấn (thấp so với cả nước là 552.000 đồng/tấn).

· Sở Xây dựng kiến nghị: UBND Tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính rà soát cân đối nguồn tài chính hàng năm, có kế hoạch phân bổ kinh phí về các địa phương cấp huyện để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR hàng năm (vì việc thu phí VSMT không đủ); Mặt khác, cũng kiến nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các huyện, các thị xã và thành phố Huế đảm bảo phù hợp với quy trình công nghệ, doanh nghiệp có lãi và lộ trình tăng giá hợp lý (đây là điều kiện cơ bản để kêu gọi xã hội hoá, kêu gọi doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ).
2. Vị trí, quy mô các BCL
Theo quy hoạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1413/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
a) Xây dựng mới 02 khu xử lý CTR tập trung, 03 BCL

· Khu xử lý tập trung Phú Sơn, khoảng 40ha, bãi chôn lấp: sức chứa 447.000m3 (phạm vi phục vụ, bao gồm: các huyện Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và phía Nam TP Huế); bắt đầu đưa vào hoạt động năm 2018.
· Khu xử lý tập trung Hương Bình, khoảng 40ha, bãi chôn lấp có sức chứa 228.000m3 (phạm vi phục vụ, bao gồm các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Thị xã Hương Trà và phía Bắc TP Huế); bắt đầu đưa vào hoạt động vào năm 2021.
· Khu chôn lấp phía Tây Nam xã A Roàng, huyện A Lưới: khoảng 02ha; Khu xử lý chất thải rắn Đông Sơn, huyện A Lưới: khoảng 15-20ha, sức chứa bãi chôn lấp: 136.000m3; phạm vi phục vụ: toàn huyện A Lưới. bắt đầu đưa vào hoạt động năm 2020.
· Đưa vào sử dụng Khu xử lý CTR Hương Phú, huyện Nam Đông: khoảng 7ha, sức chứa bãi chôn lấp: 82.000m3; bắt đầu đưa vào hoạt động năm 2018.
b)  Xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng: khoảng 9ha (mỗi huyện 01 ha).
c) Duy trì sử dụng các BCL đến khi lấp đầy: BCL ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền; BCL ở Thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ huyện Phú lộc; BCL xã Hồng Thượng Huyện A Lưới (chi tiết thời hạn sử dụng còn lại của các BCL xem Phụ lục II). 
- Sở Xây dựng kiến nghị: 

+ Với tình thực trạng hiện nay, nếu như Khu xử lý tập trung Phú Sơn đưa vào vận hành chậm, sau năm 2018; mặt khác, trường hợp CTR ở khu vực Thị xã Hương Trà không thể chôn lấp ở BCL chân núi Thế Đại, lượng CTR ở Hương Trà sẽ được vận chuyển về khu xử lý tập trung Phú Sơn trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 thì chi phí vận chuyển sẽ lớn, tốn kém (nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương khó đáp ứng), lượng CTR tập trung với khối lượng lớn dễ phát sinh ô nhiễm môi trường thứ cấp trong quá trình vận chuyển và xử lý;
+ Song song với việc tiếp tục sử dụng các BCL còn sức chứa, UBND Tỉnh chỉ đạo sớm kêu gọi đầu tư Khu xử lý tập trung Hương Bình để đưa vào hoạt động vào năm 2018 hoặc 2019.
+ Mở rộng Bãi số 2 – Khu xử lý Thuỷ Phương để dự phòng và chôn lấp CTR phát sinh trên địa bàn; dự kiến đưa vào vận hành năm 2018.

+ Khu xử lý thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ: sử dụng công nghệ đốt; dự kiến đưa vào vận hành năm 2018.

3. Tiến độ thực hiện các khu xử lý CTR theo quy hoạch

a) UBND Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phân khu Khu xử lý tập trung Phú Sơn theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 20/20/2017. Trong đó, có 02 khu chôn lấp; Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thi công dự án khu chôn lấp số 01 với  diện tích 6,27ha, sức chứa 148.375m3 dự kiến sẽ đưa vào hoạt động đầu năm 2018; khu chôn lấp số 02 với diện tích 9,39ha, có sức chứa 302.400m3 đang kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư. 

b) Khu xử lý tập trung Hương Bình đang lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000), dự kiến phê duyệt quy hoạch trong quý III/2017 để kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 1 trong năm 2018-2020; Sở Xây dựng đã tổ chức lập và trình UBND Tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch theo Tờ trình số 753/TTr-SXD ngày 26/4/2017.

4. Kinh phí đầu tư xây dựng
Tổng nhu cầu vốn cho toàn bộ Quy hoạch chất thải rắn đến năm 2030 ước tính khoảng 1.191 tỷ đồng, trong đó chi phí cho các khu liên hợp xử lý được xây dựng tại Phú Sơn, Hương Bình ước tính khoảng 500 tỷ đồng.
IV.  Giải pháp cụ thể thực hiện Kế hoạch 2017-2020           

1. Về chuẩn bị, kêu gọi và hỗ trợ đầu tư
· Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án, khu xử lý chất thải để kêu gọi đầu tư; lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 02 khu xử lý tập trung Phú Sơn và Hương Bình; đưa các dự án đầu tư xây dựng mới các bãi chôn lấp theo quy hoạch vào danh mục dự án ưu tiên. Tổ chức xúc tiến và kêu gọi đầu tư.
· Lựa chọn và công bố công khai chi tiết các nội dung hỗ trợ đầu tư, các chính sách ưu đãi đối với từng dự án kêu gọi đầu tư, như:  về đất đai, thuế… 

· Các cơ quan cấp Tỉnh, huyện và các Sở Ban ngành có liên quan hỗ trợ tối đa trong quá trình triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư trong lĩnh vực CTR.
· Xây dựng các bộ tiêu chí về Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghệ và cơ chế chính sách đầu tư trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý CTR phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Tỉnh, cụ thể:
a) Về công nghệ
· Khả năng tiếp nhận các loại CTR, khả năng linh hoạt, phù họp về quy mô, mở rộng công suất xử lý;
· Mức độ tự động hóa, nội địa hóa của dây chuyền thiết bị; tỷ lệ xử lý, tái sử dụng, tái chế, chôn lấp CTR sau xử lý;
· Địa điểm công nghệ đã được thực hiện; Ưu tiên công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam;
· Quản lý, vận hành, bảo dưỡng phù hợp với trình độ, năng lực của nguồn nhân lực tại địa phương.
b) Về môi trường
· Bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
· Tiết kiệm diện tích đất sử dụng;
· Tiết kiệm năng lưọng, khả năng thu hồi năng lượng trong quá trình xử lý;
· Đào tạo, sử dụng nhân lực tại địa phương.
c) Về kinh tế
· Chi phí xử lý;
· Khả năng tiếp nhận sản phẩm tái chế, tái sử dụng tương ứng với từng công nghệ xử lý.
2. Quản lý, vận  hành 

· Xây dựng quy trình quản lý, vận hành phù hợp để áp dụng cho từng BCL đang hoạt động (như: BCL Hương Phú; BLC Lộc Thuỷ, BCL Hồng Thượng); điều chỉnh quy trình vận hành các BCL chưa phù hợp. Hiện nay, quy trình vận hành bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh trên địa bàn Tỉnh hiện nay áp dụng theo Quyết định 2037/QĐ-UBND ngày 11/10/2013. Riêng đối với bãi chôn lấp xã Quảng Lợi đã có quy trình vận hành riêng.
· Công bố quy trình quản lý, vận hành các BCL, các khu xử lý CTR trước khi đưa vào hoạt động (đối với các BCL khu xử lý xây dựng mới).

· Tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ quá trình vận hành (từ bước vận chuyển cho đến bước xử lý và xả thải).

3. Vấn đề tài chính của các BCL đang vận hành

Hiện nay, một số BCL đang vận hành thiếu các máy móc và trang thiết bị cần thiết (máy xúc chuyên dụng, máy ủi), thiếu người vận hành trực tiếp nên việc vận hành theo quy trình không khả thi (ngoại trừ BCL Lộc Thủy và BCL Thủy Phương do HEPCO tổ chức quản lý, vận hành)
Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương, chỉ đạo Sở Kế hoạch, Sở Tài chính cân đối nguồn lực để bố trí trang thiết bị, máy móc để vận hành một số BCL hiện nay chưa vận hành đúng quy trình như: Bãi chôn lấp BCL Quảng Lợi (hiện nay, chỉ có 01 máy ủi, thuê người vận hành); BCL Hồng Thượng (không có máy và người vận hành); BCL Thượng Nhật (không có máy và người vận hành); BCL Núi Thế Đại (không có máy và người vận hành); nhu cầu mua sắm thiết bị xem Bảng 8, Phụ lục II đính kèm.
4. Đề xuất mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTR
Thực trạng, quá trình thu gom vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn Tỉnh qua bốn (04) bước chính, gồm: 

· Bước 1: Thu gom CTR từ hộ gia đình đến thùng chứa (thùng chứa có dung tích 240 lít, 660 lít bố trí trên các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã).

· Bước 2: Vận chuyển CTR từ thùng chứa về điểm trung chuyển (vận chuyển CTR đến xuồng chứa, kho, bãi trung chuyển (bằng xe đẩy tay, xe thùng).

· Bước 3: Vận chuyển CTR từ điểm trung chuyển đến cơ sở xử lý (khu xử lý trung gian, lò đốt, khu chôn lấp).

· Bước 4: Xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, đốt, ủ phân)

a) Mô hình 1 (gồm 05 bước): kiến nghị tổ chức áp dụng cho các khu vực nông thôn, cụ thể các bước thực hiện dự kiến như sau,
· Bước 1 – Phân loại CTR: công tác phân loại CTR phải được thực hiện tại nguồn (phân loại tại nhà, tại các cơ sở phát thải).
· Bước 2 - Thu gom CTR từ hộ gia đình đến thùng chứa: giao hộ gia đình tự tổ chức thực hiện; (tuyên truyền, vận động người dân phân loại CTR tại nhà, tái sử dụng CTR, chôn lấp CTR hữu cơ trong khuôn viên sân vườn từng hộ gia đình hoặc đốt các loại có thể).

· Bước 3 - Vận chuyển CTR từ thùng chứa về điểm trung chuyển: UBND cấp huyện giao UBND cấp xã thành lập Tổ (Đội) thu gom; Tổ thu gom trực tiếp quản lý xe đẩy tay, xe thùng gom (dưới hình thức Hợp tác xã, có tư cách pháp nhân và năng lực về tài chính, thiết bị, phương tiện chuyên dụng); UBND cấp xã trả lương trực tiếp các thành viên thuộc tổ thu gom.

· Bước 4 - Vận chuyển CTR từ điểm trung chuyển đến cơ sở xử lý: xã hội hoá dịch vụ (kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực về phương tiện, thiết bị đảm bảo điều kiện vệ sinh theo quy định, như: vận chuyển bằng xe chuyên dùng, số lượng xe đáp ứng với lượng CTR phát thải trên từng địa bàn thu gom tương ứng với tần suất thu gom; trường hợp không có tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ngoài xã hội thì UBND huyện thành lập Tổ (theo hình thức Hợp tác xã, có tư cách pháp nhân) và đủ năng lực để thực hiện vận chuyển CTR đến khu xử lý tập trung).

· Bước 5 - Xử lý: xã hội hoá dịch vụ xử lý; tổ chức đấu thầu và lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm, chuyên nghiệp về xử lý CTR; ưu tiên các các tổ chức, doanh nghiệp đã có các khu xử lý vận hành hiệu quả và đảm bảo điều kiện môi trường tốt.

b) Mô hình 2 (gồm 04 bước): kiến nghị tổ chức áp dụng cho các khu vực đô thị, cụ thể như sau,

· Bước 1 - Phân loại CTR: công tác phân loại CTR phải được thực hiện tại nguồn (phân loại tại nhà, tại các cơ sở phát thải).

· Bước 2 - Thu gom CTR từ hộ gia đình đến thùng chứa: giao hộ gia đình tự tổ chức thực hiện (tuyên truyền, vận động người dân phân loại CTR tại nguồn (nhà, cơ sở phát thải) và tái sử dụng CTR).

· Bước 3 - Vận chuyển CTR từ thùng chứa về điểm trung chuyển va vận chuyển CTR từ điểm trung chuyển đến cơ sở xử lý: xã hội hoá dịch vụ; tổ chức đấu thầu và lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện năng lực (kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực về phương tiện, thiết bị đảm bảo điều kiện vệ sinh theo quy định; trường hợp không có tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ngoài xã hội thì UBND thị trấn, thị xã thành lập Tổ (theo hình thức Hợp tác xã, có tư cách pháp nhân và đủ năng lực để thực hiện vận chuyển CTR đến khu xử lý tập trung).

· Bước 4 - Xử lý: xã hội hoá dịch vụ xử lý; tổ chức đấu thầu và lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm, chuyên nghiệp về xử lý CTR; ưu tiên các các tổ chức, doanh nghiệp đã có các khu xử lý, nhà máy xử lý, công nghệ xử lý đang vận hành có hiệu quả và đảm bảo điều kiện môi trường tốt. 
(Hai mô hình nêu trên khác nhau chủ yếu ở Bước 3: Ở vùng nông thôn lượng CTR phát sinh ít, tần suất thu gom ít ( 1-2 ngày/lần), mật độ dân cư thưa, kinh phí phục vụ công tác thu gom hạn chế (tỷ lệ thu phí VSMT thấp), khó có doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (doanh nghiệp khó lãi), thu nhập bình quân đầu người thấp; mặt khác nguồn nhân công gía rẻ và không có việc làm, nên có thể thành lập Tổ (Đội) thu gom để tạo công ăn việc làm cho bà con, dễ lồng ghép công tác vận động tuyên truyền;Ngược lại ở đô thị lượng CTR phát sinh nhiều, tần suất thu gom cao (2 lần/ngày), mật độ dân cư đông, kinh phí phục vụ công tác thu gom dễ đáp ứng (tỷ lệ thu phí VSMT cao), doanh nghiệp cung ứng dịch vụ này nhiều (doanh nghiệp có lãi), thu nhập bình quân đầu người cao; mặt khác nguồn nhân công giá rẻ ít).
c) Một số kiến nghị khác để áp dụng mô hình vận hành hiệu quả
· Để thực hiện có hiệu quả các mô hình trên, chính quyền địa phương cần tuyên truyền phổ biến mô hình đến từng hộ gia đình, để người dân hiểu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chấp hành, hoặc thông qua truyền thông, thông tin  trên các kênh truyền hình để người dân dễ nắm bắt.                                                               

· Tuyên truyền áp dụng phân loại CTR tại nguồn (CTR hữu cơ, CTR vô cơ và  CTR có thể tái sử dụng). Theo đó, xe đẩy tay đi thu gom cần trang bị là loại xe đẩy tay có 2 thùng chứa CTR hữu cơ và vô cơ riêng biệt hoặc tận dụng xe hiện có và sử dụng thu gom riêng từng loại với tầng suất thu gom phù hợp theo thời gian quy định; xe chở CTR chuyên dụng (trang bị thêm xe chở CTR hữu cơ và vô cơ) đến vận chuyển về khu xử lý hoặc tận dụng xe hiện có thu gom vận chuyển cho từng loại CTR riêng biệt (đã phân loại) theo tầng suất thu gom phù hợp. Ở các khu vực công cộng (như công viên, quảng trường,..) cần lắp đặt cụm thùng chứa CTR (2 hoặc 3 thùng, 01 thùng chứa CTR hữu cơ, 01 thùng chứa CTR vô có và 01 thùng chứa CTR có thể tái sử dụng); 
· Đối với các khu vực đông dân cư: hạn chế sử dụng xuồng để tập kết, chứa CTR vì thời gian chứa CTR (trong khoảng 24 giờ) CTR hữu cơ đã bắt đầu phân huỷ, bốc mùi dễ gây ô nhiễm cục bộ khu vực để xuồng chứa.

· Đối với Hộ gia đình: cần được trang bị 03 thùng chứa CTR (01 thùng CTR hữu cơ, 01 CTR vô cơ và 01 thùng CTR có thể tái sử dụng) và có đặc điểm bên ngoài dễ nhận biết, khó sử dụng cho mục đích khác; khuyến khích hộ dân tự trang bị, hoặc các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom trang bị, nguồn này sẽ tính trong giá VSMT thu hàng tháng.
· Các thùng chứa CTR trên các trục đường liên thôn, liên xã, đường chính (bên ngoài hộ gia đình) cần bố trí 03 loại thùng tương ứng với mỗi loại CTR và có đặc điểm bên ngoài dễ nhận biết; các trang thiết bị thu gom cần có quy cách riêng cho từng loại CTR (hữu cơ, vô cơ và tái sử dụng) thiên về hướng phân định bằng màu sắc, hình dáng.

8. 
Đề xuất thiết chế xử lý CTR
· “Ban chỉ đạo Quản lý chất thải tổng hợp cấp Tỉnh” (viết tắt là Ban chỉ đạo, đã thành lập theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 15/9/2016) điều phối tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải rắn, nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng thực hiện quy hoạch một cách đồng bộ; Điều phối tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý và thực hiện Quy hoạch CTR; chỉ đạo các cơ quan là thành viên của Ban chỉ đạo.
· UBND cấp huyện phải phối hợp dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp Tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch. Trách nhiệm của UBND cấp huyện là: Lập kế hoạch thực hiện 05 năm và hàng năm để triển khai; Báo cáo hàng năm tiến độ thực hiện kế hoạch 05 năm cho Ban chỉ đạo; Tham vấn hàng năm và khi cần thiết với Ban chỉ đạo; Các vấn đề khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.
Chi tiết các số liệu thống kê về CTR xem các Phụ lục I, II và III đính kèm. 

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:


- UBND Tỉnh (để b/c);
- Các Sở: TN&MT, KH&CN, TC, KH&ĐT;

- Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế;
- Lưu: phòng PTĐT&HTKT, VP.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Viên
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